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2. HỌC PHẦN TIÊN QUYẾT: Tiếng Anh pháp lý 2


3. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN
Học phần Tiếng Anh pháp lý 3 là chương trình tiếp nối học phần Tiếng Anh pháp lý 2, dành cho sinh viên ngành Luật Thương mại Quốc tế hệ chính quy. Học phần bao gồm 5 chủ đề về 5 lĩnh vực luật khác nhau như: Luật Thương mại (Commercial law), Luật Bất động sản (Real property law), Kiện tụng và hòa giải (litigation and arbitration), Luật Quốc tế (International law) và Luật so sánh (Comparative law) cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng, ngữ pháp và các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết trong các lĩnh vực pháp lý đó. Trên cơ sở đó, sinh viên có nền tảng kiến thức và kỹ năng tương đối vững chắc để có thể tiếp tục học các học phần tiếng Anh pháp lý nâng cao và các học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh một cách dễ dàng, hiệu quả hơn.
4. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
Vấn đề 1. Commercial law (Unit 6)
1.1. Reading: 
	- Reading 1: Commercial law
	- Reading 2: Commercial law internship
	- Reading 3: Role of commercial agents
	- Reading 4: Commercial agency contract
1.2. Listening:
	- Listening 1: Profile of a commercial lawyer
	- Listening 2: Meeting with corporate counsel
1.3. Speaking:
	- Speaking 1: Interns
	- Speaking 2: Role-play: discussing options
1.4. Writing:
	- Writing 1: Letter of application
1.5. Language use: Adverb functions
Vấn đề 2. Real property law (Unit 7)	
2.1. Reading: 
	- Reading 1: Real property law
	- Reading 2: Real property investment law
	- Reading 3: Draft tenancy agreement
2.2. Listening:
	- Listening 1: Property law presentation
	- Listening 2: Telephone enquiry: buy-to-let
	- Listening 3: Telephone enquiry: tenancy agreement 
2.3. Speaking:
	- Speaking 1: Giving emphasis to important points
2.4. Writing: Follow up email
2.5. Language use: 
	- Language use 1: Forming adjectives with negative prefixes
	- Language use 2: Formal/ informal style: synonyms
Vấn đề 3. Litigation and Arbitration (Unit 8)
3.1. Reading: 
	- Reading 1: Litigation and arbitration
	- Reading 2: Letter of invitation
	- Reading 3: Avoiding litigation
	- Reading 4: Cost of litigation
	- Reading 5: Letter before action
3.2. Listening:
	- Listening 1: Question-and-answer session
	- Listening 2: Lawyer – client interview
3.3. Speaking: Talk on litigation/ arbitration
3.4. Writing: Responding to a letter before action
3.5. Language use: 
	- Language use 1: Future forms
	- Language use 2: Formality in legal correspondence
Vấn đề 4. International law (Unit 9)
4.1. Reading: 
	- Reading 1: International law
	- Reading 2: Developments in EU law
	- Reading 3: US patent laws
4.2. Listening: CPD seminar on labour law
4.3. Speaking: Debate
4.4. Writing: Follow-up letter
4.5. Language use: Explaining legal terms to non-lawyer

Vấn đề 5. Comparative law (Unit 10)
5.1. Reading: 
	- Reading 1: Comparative law
	- Reading 2: Course reader
	- Reading 3: Asset protection
5.2. Listening:
	- Listening 1: Legal translation
	- Listening 2: Directors’ meeting
5.3. Speaking:
	- Speaking 1: Describing, comparing, contrasting
5.4. Writing: Letter summarizing options
5.5. Language use: Explaining, comparing, contrasting

5. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN VÀ SỰ ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
5.1. Các chuẩn đầu ra của học phần (CLO)
a) Về kiến thức 
K1.   Biết cách phát âm chính xác các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành luật thông qua phiên âm Latin; phát âm rõ ràng để người tham gia đối thoại có thể hiểu được. Có khả năng sử dụng được trọng âm cũng như là ngữ điệu của lời nói để đạt hiệu quả cao nhất trong các tình huống pháp luật.
K2.   Củng cố và nâng cao kiến thức ngữ pháp căn bản cần thiết để sử dụng trong giao tiếp cũng như viết chuyên ngành luật như sử dụng tiền tố phủ định, văn phong trang trọng và ít trang trọng hơn, văn phong trang trọng trong thư tín trong lĩnh vực luật, thì tương lai, các từ, cụm từ dùng để giải thích, so sánh, đối chiếu...
K3.  Tiếp thu được các từ, cụm từ tiếng Anh chuyên ngành pháp luật cơ bản đến nâng cao về các lĩnh vực luật hẹp như luật thương mại, luật bất động sản, tố tụng tại tòa và trọng tài, luật quốc tế, luật so sánh để có thể hiểu được các khái niệm pháp lý chuyên sâu ở những học phần tiếp theo.
b) Về kĩ năng
S4.  Biết cách nghe hiểu được nội dung chính và nghe tìm thông tin chi tiết trong các dạng bài nghe khác nhau như hội thoại, phát biểu, bài giảng… ở mức độ từ cơ bản đến nâng cao hơn. Có kỹ năng làm các dạng bài nghe: nghe lấy ý chính, nghe và điền vào chỗ trống, nghe và trả lời câu hỏi chi tiết, nghe và xác định thông tin đúng, sai…
S5.   Diễn đạt những định nghĩa, những khái niệm liên quan đến kiến thức chuyên ngành luật; thảo luận về các chủ đề pháp luật sử dụng vốn từ vựng đã học; đóng vai luật sư-khách hàng để tư vấn trong những tình huống cụ thể, thuyết trình về những chủ đề học trong học phần.
S6.   Thông thạo các kĩ năng đọc hiểu (đọc nhanh để tìm ‎ý chính và đọc kỹ để tìm thông tin chi tiết). Đọc và hiểu các văn bản liên quan đến các lĩnh vực pháp luật khác nhau từ mức độ cơ bản đến nâng cao hơn.
S7.  Viết được thư tín khách hàng ở mức độ đơn giản như thư tư vấn, thư phản hồi, thư tóm tắt các nội dung đã thảo luận với khách hàng…
c) Về năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm
T8.    Nhận thức được tầm quan trọng của học phần;
T9.   Tự giác trong học tập, thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp; hoàn thành các bài tập và bài kiểm tra theo yêu cầu của giảng viên và theo quy chế của trường; trung thực trong thi cử;
T10. Có tinh thần cầu thị, linh hoạt trong giải quyết vấn đề, hợp tác trong học tập.
5.2. Ma trận chuẩn đầu ra của học phần đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
	CĐR CỦA HỌC PHẦN (CLO)
	CHUẨN KIẾN THỨC CỦA CTĐT 
	CHUẨN KỸ NĂNG CỦA CTĐT 
	CHUẨN NĂNG LỰC CỦA CTĐT
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6. MỤC TIÊU NHẬN THỨC
6.1. Mục tiêu nhận thức chi tiết 
	MT
VĐ
	Bậc 1

	Bậc 2

	Bậc 3
 

	1.
Commercial law
	1A1. Ghi nhớ các từ, cụm từ mới trong bài học liên quan đến luật thương mại
1A2. Ghi nhớ được các cụm từ cố định thường dùng để viết thư xin thực tập.
1A3. Ghi nhớ được các cụm tính từ - danh từ, danh từ - danh từ.
1A4. Ghi nhớ được chức năng của trạng từ.
	1B1. Hiểu và phân tích được nội dung chính của bài đọc. Trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài đọc.
1B2. Nghe và trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài nghe
1B3. Sử dụng đúng cấu trúc câu bị động trong các tình huống khác nhau.
1B4. Phân tích được bố cục của một bức thư xin thực tập.
	1C1. Áp dụng được kiến thức đã học để đóng vai và thảo luận theo tình huống cho sẵn.
1C2. Áp dụng kiến thức đã học để viết một bức thư xin thực tập. 



	2.
Real property law
	2A1. Ghi nhớ các từ và các cụm từ mới trong bài đọc về chủ đề luật bất động sản.
2A2. Ghi nhớ được các tiền tố cấu tạo tính từ trái nghĩa và quy tắc sử dụng tiền tố để cấu tạo tính từ trái nghĩa. 
2A3. Ghi nhớ các từ, cụm từ đồng nghĩa dùng trong văn phong trang trọng và thông thường.
2A4. Ghi nhớ được các cụm từ dùng để nhắc lại, diễn đạt lại 1 ý kiến, nhấn mạnh 1 ý kiến quan trọng.
	2B1. Hiểu và phân tích được nội dung chính của bài đọc. Trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài đọc.
2B2. Nghe và trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài nghe
2B3. Phân biệt được các quyền khác nhau đối với bất động sản.
2B4. Trình bày lại được nội dung cơ bản về luật bất động sản sử dụng từ vựng chuyên ngành đã học. 
	2C1. Thuyết trình ngắn về chủ đề luật bất động sản ở Việt Nam. 
2C2. Vận dụng được các từ vựng và kiến thức đã học để viết 1 bức thư khách hàng theo yêu cầu.


	3. 
Litigation and arbitration
	3A1. Ghi nhớ các từ, cụm từ mới trong bài học về chủ đề tố tụng tại tòa và trọng tài.
3A2. Ghi nhớ được các nội dung cần có trong 1 bức thư trao đổi trước khi khởi kiện.
3A3. Ghi nhớ được các cụm từ trang trọng thường dùng trong thư tín và từ đồng nghĩa thông thường. 
3A4. Ghi nhớ được cấu trúc của 1 bức thư hồi đáp 
	3B1. Hiểu và phân tích được nội dung chính của bài đọc. Trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài đọc.
3B2. Nghe và trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài nghe
3B3. Phân tích được mục đích của từng phần trong bức thư trao đổi trước khi khởi kiện. 
	3C1. Đóng vai để thực hiện tình huống phỏng vấn giữa luật sư và khách hàng theo yêu cầu.
3C2. Viết 1 bức thư trao đổi trước khi khởi kiện theo yêu cầu. 
3C3. Viết 1 bức thư hồi đáp theo yêu cầu. 

	4.   
International law
	4A1. Ghi nhớ các từ, cụm từ mới trong bài học.
4A2. Ghi nhớ được các giới từ đi với danh từ.
4A3. Ghi nhớ được nghĩa của một số tiền tố thường gặp. 
4A4. Ghi nhớ được các cụm từ cố định thường dùng trong tranh biện.  
	4B1. Hiểu và phân tích được nội dung chính của bài đọc. Trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài đọc.
4B2. Nghe và trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài nghe.
4B3. Nắm được cấu trúc một bức thư tư vấn khách hàng.

	4C1. Thực hành tranh biện dựa trên tình huống trong bài.
4C2. Viết 1 bức thư tư vấn khách hàng theo yêu cầu. 


	5.
Comparative law
	5A1. Ghi nhớ các từ, cụm từ mới trong bài học.
5A2. Ghi nhớ được các cụm từ thường dùng để đưa ra định nghĩa
5A3. Ghi nhớ được các cụm từ cố định thường dùng để giải thích, so sánh, đối chiếu.

	5B1. Hiểu và phân tích được nội dung chính của bài đọc. Trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài đọc.
5B2. Nghe và trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài nghe

	5C1. Trình bày được một nội dung cho sẵn liên quan đến một trong các chủ đề bài học  dưới hình thức bài tiểu luận.
5C2. Thuyết trình một nội dung cho sẵn liên quan đến chủ đề đã chọn: vận dụng được cả kỹ năng thuyết trình và kiến thức về luật công ty đã học.



6.2. Tổng hợp mục tiêu nhận thức chi tiết
	Mục tiêu 
Vấn đề
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Vấn đề 1
	4
	4
	2
	10

	Vấn đề 2 
	4
	4
	2
	10

	Vấn đề 3
	4
	3
	3
	10

	Vấn đề 4
	4
	3
	2
	9

	Vấn đề 5
	3
	2
	2
	7

	Tổng mục tiêu
	18
	16
	11
	45



7. MA TRẬN MỤC TIÊU NHẬN THỨC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN
	VĐ
	Mục tiêu
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8. 	HỌC LIỆU
8.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc
-	Introduction to International Legal English, Amy Krois- Lindner, Matt Firth and TransLegal, Cambridge University Press
8.2. Tài liệu tham khảo lựa chọn
-	Essential English for Law, Le Thi Mai Huong - Hanoi Law University


9. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC
9.1. Lịch trình chung dành cho đào tạo VB thứ nhất chính quy 
	Tuần 
	Vấn đề
	Hình thức tổ chức dạy-học
	Tổng số

	
	
	Lí thuyết
	Seminar
	LVN
	Tự NC
	KTĐG
	

	1
	Vấn đề 1
	4
	0
	2
	3
	Nhận đề BTN
	4

	2
	Vấn đề 2+3
	2
	4
	2
	3
	
	6

	3
	Vấn đề 3+4
	2
	4
	2
	3
	
	6

	4
	Vấn đề 4+5
	2
	4
	2
	3
	Nộp BTN
	6

	5
	Vấn đề 5
	2
	4
	2
	3
	Thuyết trình BTN
	6

	Số tiết
	12 tiết
	16 tiết
	10 tiết
	15 tiết
	
	28

	Số giờ tín chỉ
	12 giờ
TC
	8 giờ
TC
	5 giờ TC
	5 giờ TC
	
	30 giờ TC



9.2. Lịch trình chi tiết 
Tuần 1: Vấn đề 1

	Hình thức tổ chức dạy-học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lí thuyết 1

	2 
	- Giới thiệu chung về khoá học;
- Giới thiệu về phương thức đánh giá và hình thức thi. 
- Thảo luận các câu hỏi liên quan đến chủ đề Commercial law
- Thực hành kỹ năng đọc và ngôn ngữ:
  + Reading 1: Commercial law 
  + Key terms: Fields, institutions and concepts in commercial law
- Thực hành ngôn ngữ: 
   + Language use: Adverb functions
	Chuẩn bị chủ đề Commercial law



Xem U6 – R1 tr.60-61



Xem U6 – LU tr.62-63



	Lí thuyết 2
	2 
	Thảo luận các câu hỏi về chủ đề:
   + Internship
   + Commercial Agents: 
- Thực hành kỹ năng nghe: 
   + Listening 1: Profile of a commercial lawyer
- Thực hành kỹ năng nói: 
Speaking 1: Internship
- Thực hành kỹ năng đọc
   + Reading 2: Commercial law Internship 
- Thực hành kỹ năng viết:
   + Writing 1: Text Analysis: Letter of application for an Internship

	




Xem U6 – L1 tr.62


Xem U6 – R2 tr.65


Xem U6 – Wr1 tr.65

	LVN
	1 
	- SV làm việc theo nhóm để chuẩn bị cho bài thuyết trình

	SV lập nhóm và chọn chủ đề cho bài thuyết trình nhóm

	TNC
	1 
	- Đọc và tìm hiểu thêm về chủ đề Commercial law và Commercial agents
- Tự hoàn thành các nội dung: 
+ Reading 3: Role of Commercial Agents
+ Reading 4: Commercial Agency Contract
+ Reading 5: The Commercial Agents
+ Writing 2: Summary
	



Xem U6 – R3, R4, R5, Wr2 tr.66-70


	Tư vấn
	
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... ,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)
- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai
- Địa điểm: Phòng A1403B nhà A



Tuần 2: Vấn đề 2 + Vấn đề 3

	Hình thức tổ chức dạy-học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lí thuyết 3
	2 
	- Thảo luận các câu hỏi về chủ đề Real property. 
- Hợp đồng cho thuê bất động sản
- Thực hành kỹ năng đọc và kỹ năng ngôn ngữ:
 + Reading 1: Real property
 +Key terms 1: Instruments and people in real property law
   +Reading 2: Real property investment law
	Tìm hiểu về chủ đề Real property 


Xem U7 – R1, R2 tr.72-75








	Seminar 1

	2 

	  - Thực hành kỹ năng nghe:
Listening 1: Property law presentation
 - Thực hành ngôn ngữ:
+ Language use 1: Forming adjectives with negative prefixes.
+ Language use 2: Formal/ informal style-synonyms.
- Thực hành kỹ năng nói:
Speaking 1: Giving emphasis to important points
- Thực hành kỹ năng đọc:
   +Reading 1: Litigation and arbitration 
- Thực hành ngôn ngữ:
    + Key terms: Parties and phases in litigation and arbitration
	Xem U7 – L1 tr.76




Xem U7 – LU1 tr.74


Xem U7 – LU2 tr.76

Xem U7 – Sp1 tr.77


- Xem U8 – R1, tr.83-84

- Xem U8 – KT, tr.84-85

	LVN
	1
	SV làm việc theo nhóm để chuẩn bị cho bài thuyết trình 

	SV làm việc theo nhóm hoàn thành đề cương cho bài thuyết trình nhóm

	TNC
	1 
	- Đọc và tìm hiểu thêm về chủ đề Real property 
- Tự hoàn thành các nội dung:
+ Reading 3: Draft tenancy agreement
+ Listening 2: Telephone enquiry: buy-to-let
+ Listening 3: Telephone enquiry: tenancy agreement
+ Key terms 2, 3
+ Writing: Follow-up email
+ Language Focus
	

Xem U7 – Law in practice, tr.77-81 và Language focus tr.82


	Tư vấn
	
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... ,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)
- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai
- Địa điểm: Phòng A1403B nhà A



Tuần 3: Vấn đề 3 + Vấn đề 4

	Hình thức tổ chức dạy-học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lí thuyết 4 
	2 
	Thảo luận các câu hỏi về các phương thức giải quyết tranh chấp, và ưu nhược điểm của từng phương thức.


- Thực hành kỹ năng đọc:
  +Reading 2: Letter of invitation
- Thực hành ngôn ngữ: 
   +Language use 1: Future forms
- Thực hành kỹ năng nghe
   + Listening 1: Question-and-answer session

	Nghiên cứu về các phương thức giải quyết tranh chấp, đánh giá ưu và nhược điểm của chúng. 

 Xem U8 - R2 tr.85-86

Xem U8 – LU 1 tr.86-87

Xem U8 – L1 tr.87


	Seminar 2
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	- Thực hành kỹ năng nói
Speaking 1: Talk on litigation/ arbitration
- Thực hành kỹ năng đọc và ngôn ngữ:
  + Reading 5: Letter before actions
  +Text analysis: Letter before action
  +Language use 2: Formality in legal correspondence
- Thực hành kỹ năng đọc và ngôn ngữ:
+ Reading 1: International law
+ Key terms 1: Prepositions and prefixes

	Xem U8 – Sp1 tr.87


Xem U8-R5, TA, LU2 tr.89-91






Xem U9 – R1, KT tr.94-95

	LVN
	1
	SV làm việc theo nhóm để chuẩn bị cho bài thuyết trình
	Theo yêu cầu của GV

	TNC
	1
	- Đọc và tìm hiểu thêm về chủ đề International law
- Tự nghiên cứu các nội dung R3, R4, L2 - U8 trong phần Law in Practice 
 - Hoàn thành BT phần Language focus
	Theo yêu cầu của GV

Xem U8 – Law in Practice tr. 88-92.
Xem U8 – LF tr.93

	Tư vấn
	
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)
- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai
- Địa điểm: Phòng A1403B nhà A





Tuần 4: Vấn đề 4 + Vấn đề 5

	Hình thức tổ chức dạy-học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lí  thuyết 5 
	2 
	Luật quốc tế: phân loại, nguồn và đặc điểm
- Thực hành kỹ năng đọc và kỹ năng ngôn ngữ:
   +Reading 1 + Key terms 

	Tự nghiên cứu trước về luật quốc tế 

Xem U9 – R1, R2 
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	- Thực hành kỹ năng đọc:
  + Reading 2: Developments in EU law
- Thực hành ngôn ngữ
  + Key terms 2: EU legal instruments
- Thực hành kỹ năng nghe
  + Listening 1: CPD seminar on labor law
- Thực hành kỹ năng nói:
  + Speaking 1: Debate
- Thực hành kỹ năng đọc:
  + Reading 1: Comparative law


	Xem U9-R2 tr. 96-97


Xem U9 – KT tr. 98


Xem U9 – L1 tr.98-99



Xem U9-Sp1 tr.99

Xem U10 – R1 tr.107-108


	LVN
	1 
	Hoàn thành bài TTN và chuẩn bị powerpoint cho bài TTN
	Hoàn thành bài TTN và chuẩn bị powerpoint cho bài TTN

	TNC
	1 
	- Đọc và tìm hiểu thêm về chủ đề International law
- Tự nghiên cứu các nội dung U9 trong phần Law in Practice 
 - Hoàn thành BT phần Language focus
	- Theo yêu cầu của giảng viên
- Xem U9 – Law in Practice tr. 100-104.

- Xem U9 – LF tr.105

	KTĐG
	NỘP BÀI THUYẾT TRÌNH (Bản cứng)

	Tư vấn
	
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,... ,... (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)
- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai
- Địa điểm: Phòng A1403B nhà A



Tuần 5: Vấn đề 5

	Hình thức tổ chức dạy-học
	Số giờ TC
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lí  thuyết 6 
	2 
	- Thực hành kỹ năng đọc
  + Reading 2: Course reader
- Thực hành kỹ năng nghe 
Listening 1: Legal translation- Thực hành ngôn ngữ
Language focus

	Xem U9-R2, tr.107-108
Xem U9-L1 tr.109

Xem U9-LF tr.114
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	THUYẾT TRÌNH BÀI TẬP NHÓM
	- Chuẩn bị bài TTN
-Nghe và góp ý cho bài thuyết trình các nhóm

	LVN
	1 
	SV làm việc theo nhóm để chuẩn bị cho bài thuyết trình
	Theo yêu cầu của GV

	TNC
	1 
	- Tự nghiên cứu các nội dung U10 trong phần Law in Practice 
 - Hoàn thành BT phần Language focus
	- Xem U10 – Law in Practice tr. 111-113.

- Xem U10 – LF tr.114

	Tư vấn
	
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác nguồn tài liệu,...  (Sinh viên gửi thắc mắc bằng văn bản hoặc qua E- mail của bộ môn: bomontienganhphaplyhlu@googlegroups.com)
- Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 thứ Hai
- Địa điểm: Phòng A1403B nhà A


10. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN
· Theo quy định chung của Trường;
· BT được nộp đúng thời hạn theo quy định.
11. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ.
11.1. Đánh giá thường xuyên
[bookmark: _Hlk81067896]- Kiểm diện: SV tham gia các giờ học trên lớp đủ 75% số buổi trở lên
- Minh chứng tham gia LVN (Bài tập nhóm)
11.2. Đánh giá định kì
	Hình thức
	Tỉ lệ

	Đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận
	10%

	01 BT cá nhân
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%


11.3. Đánh giá định kì đối với học trực tuyến
	Hình thức
	Tỉ lệ

	Đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận
	10%

	01 BT nhóm 
	40%

	Thi kết thúc học phần
	50%



11.4. Tiêu chí đánh giá
· [bookmark: _Hlk81066989]Đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận
[bookmark: _Hlk81067977]	-  Đánh giá nhận thức: Tự nghiên cứu và hiểu bài theo các bậc nhận thức (từ 1 đến 7 điểm): 
+ SV phát biểu ý kiến, xây dựng bài trong giờ học; 
+ Trả lời các câu hỏi của GV; 
+Thực hiện các bài kiểm tra trình độ nhận thức GV giao trên lớp hoặc hoàn thành các bài tập GV giao về nhà.
	-  Thái độ tham gia thảo luận:  Không tích cực / Tích cực  (từ 1 đến 3 điểm): 
+ Sinh viên tham gia bài học đầy đủ;
+ Tích cực trong giờ học thông qua việc phát biểu ý kiến, hợp tác với GV và SV khác trong giờ học;
+ Có ý thức học tập nghiêm túc.
· BT nhóm 
+ Mỗi nhóm (3 – 4 sinh viên) thuyết trình về chủ đề liên quan đến các nội dung của học phần mà giảng viên đã phân công; SV trả lời những câu hỏi của giảng viên và sinh viên. Bài thuyết trình được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh.   
+ Cách tính điểm: SV nộp BTN vào tuần 4. Bài tập nhóm được 02 GV chấm. 01 GV cho SV thuyết trình BTN vào giờ thảo luận của tuần 5. Điểm chính thức do GV chấm thuyết trình quyết định kết hợp với điểm chấm viết (Điểm chính thức của cả nhóm có thể thấp hơn hoặc cao hơn 2 điểm so với điểm chấm bài viết căn cứ vào kết quả thuyết trình). Điểm cho từng thành viên trong nhóm do giảng viên quyết định theo năng lực thuyết trình và sự tích cực tham gia BTN của từng sinh viên.  
+ Nội dung: Bám sát vào nội dung đã học trong các tuần trước đó.
+ Thời gian: Mỗi nhóm thuyết trình trong 15-20 phút
+ Tiêu chí đánh giá: nội dung thuyết trình, mức độ trôi chảy, chính xác của việc sử dụng ngôn ngữ, kĩ năng thuyết trình và mức độ tham gia, hợp tác của sinh viên trong nhóm

·  Thi kết thúc học phần
[bookmark: _Hlk81067056][bookmark: _Hlk81068062]- Điều kiện dự thi: Tham gia các giờ trên lớp đủ từ 75% trở lên và không có điểm thành phần là 0.
- Hình thức thi: Trắc nghiệm khách quan	
- Nội dung: Gồm các nội dung của 5 tuần học. Đề thi các câu hỏi trắc nghiệm về các kiến thức ngữ pháp, từ vựng và đọc hiểu, và viết.
Yêu cầu: Đạt được 45 mục tiêu nhận thức được thể hiện trong mục 6 của đề cương này.
- Tiêu chí đánh giá: Theo đáp án trắc nghiệm của ngân hàng đề thi.
TRƯỞNG BỘ MÔN 
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